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Năm thành lập đơn vị: 2015
Hội đồng Khoa được thành lập theo QĐ số 11
I. Đặc điểm tình hình đơn vị:

· Nêu rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

· Số lượng viên chức, trình độ.
· Số lượng: 32 GV

· Thạc sĩ: 20 GV

· Kỹ sư: 12 GV
· Số lượng viên chức, NLĐ đang đi học: 02 GV
· Nêu và phân tích những thuận lợi, khó khăn của đơn vị.
· Những thuận lợi:

· Khoa được chọn là khoa đào tạo ngành mũi nhọn của Trường từ năm học 2013- 2014, được sự quan tâm chỉ đạo và ưu tiên đầu tư nguồn lực cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy.
· Đội ngũ giảng viên với 2/3 GV đạt trình độ trên đại học, giàu kinh nghiệm giảng dạy, có tâm huyết với nghề.
· Phòng xưởng khang trang, thiết bị dạy học được trang bị tương đối đầy đủ phục vụ tốt cho quá trình đào tạo, giúp SVHS tiếp cận được nghề nghiệp ngay trên ghế nhà trường.
· Khoa có mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp nên được các doanh nghiệp hỗ trợ và tham gia đào tạo, tiếp nhận HSSV ra trường vào làm việc.
· Khoa có 03 ngành chất lượng cao chuẩn quốc gia và khu vực nên được đầu tư các phòng thực hành hiện đại. 

· Có các đề tài NCKH cấp trường được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc; có nhiều bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước. 
· Những khó khăn:

· Khoa có một số ngành như: Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Cơ điện tử chưa có các phòng thực hành cho các chuyên ngành trên, ảnh hưởng đến quá trình dạy vào học của khoa.

· Toàn bộ giáo trình của khoa ở dạng lưu hành nội bộ, chưa được chuẩn hóa giáo trình hay sách ra nhà xuất bản. Vì vậy, thiếu giáo trình cho GV tham gia giảng dạy và SV nghiên cứu và học tập.
· Còn số một GV chưa có ý thức học nâng cao trình độ chuyên môn; Chưa đổi mới phương pháp giảng dạy.
II. Kế hoạch hoạt động của khoa trong năm 2018 và những năm tiếp theo
Căn cứ Quyết định số xxx/QĐ-LTT ngày xx tháng xx năm 2018 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng khoa. 
Căn cứ biên bản họp lúc 14h00 ngày 8/6/2018 của khoa CN Điện – Điện tử
Căn cứ tình hình thực tế công tác tại khoa Công nghệ Điện – Điện tử
Nay khoa Công nghệ Điện – Điện tử lập Kế hoạch hoạt động của khoa trong năm 2018 và những năm tiếp theo như sau:

1. Phát triển nguồn nhân lực
1.1.  Kế hoạch đề nghị tuyển dụng viên chức theo định hướng thu hút, trọng dụng người có học hàm, học vị cao
· Tiêu chuẩn:

· Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, ưu tiên ứng cử viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ hoặc có học hàm GS, PGS;

· Có chuyên ngành phù hợp với các ngành có đạo tạo tại khoa;

· Có các chứng chỉ sư phạm, chứng chỉ tiếng Anh, tin học, bậc thợ đúng yêu cầu của Bộ LDTB&XH;
· Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có tinh thần tập thể và đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp;
· Có đủ sức khỏe để làm việc.

· Số lượng: 09 thạc sĩ và 04 tiến sĩ
· Giải pháp:
· Tuyển dụng mới đối với viên chức có trình độ đại học hoặc thạc sĩ,

· Tuyển dụng đặc cách hoặc ưu đãi đối với viên chức có trình độ tiến sĩ hoặc có học hàm GS, PGS;

· Tạo điều kiện và hỗ trợ GV (theo Quy chế chi tiêu nội bộ) trong khoa tham gia học nâng cao trình độ.
1.2. Kế hoạch chuẩn hóa năng lực chuyên môn cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa)
1.2.1. Chỉ tiêu, kế hoạch chuẩn hóa trình độ chuyên môn đối với từng nhân sự cụ thể trong giai đoạn 2018 – 2020 và tiếp theo.
	Chỉ tiêu chuẩn hóa
	2018
	2019
	2020
	Tiếp theo

	GV Cao cấp
	0
	0
	0
	0

	GV chính
	0
	0
	01
	03

	Tiến sĩ 
	0
	01
	01
	02

	Thạc sĩ
	01
	01
	03
	04


(Ghi rõ họ tên từng viên chức của khoa đang quản lý ứng với từng năm và từng mức phấn đấu)
	TT
	Họ và tên
	Chuẩn hóa thạc sĩ
	Chuẩn hóa tiến sĩ

	
	
	2018
	2019
	2020
	Tiếp theo
	2018
	2019
	2020
	Tiếp theo

	1
	Trần Nam Anh
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Nguyễn Minh Đức Cường
	
	
	
	
	
	
	
	x

	3
	Nguyễn Thùy Dương
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	4
	Nguyễn Hồng Đức
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	 
	 x
	 
	
	 
	 
	 
	 

	6
	Trần Trung Hiếu
	 
	 
	x
	
	 
	 
	 
	 

	7
	Tăng Cẩm Huê
	
	
	x
	
	
	
	
	

	8
	Huỳnh Ngọc Mai
	
	
	
	
	
	
	
	x

	9
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	10
	Trần Nguyên Bảo Trân
	
	
	
	
	
	
	x
	

	11
	Trần Công Tiến
	 
	 
	x 
	
	 
	 
	 
	 

	12
	Bốc Minh Trí
	 
	 
	 
	 
	 
	 x
	
	 

	13
	Trần Hiếu Trinh
	
	
	
	x
	
	
	
	


	STT
	Họ và tên
	Giảng viên chính

	
	
	2018
	2019
	2020
	Tiếp theo

	1
	Châu Văn Bảo
	 
	 
	 x
	

	2
	Nguyễn Minh Đức Cường
	
	
	
	x

	3
	Huỳnh Ngọc Mai
	
	
	
	x

	4
	Trần Nguyên Bảo Trân
	 
	 
	 
	x


· Giải pháp khả thi để chuẩn hóa cho đội ngũ viên chức theo bảng chỉ tiêu nêu trên:
· Động viên GV tích cực tham gia học nâng cao trình độ;
· Tạo điều kiện và hỗ trợ GV (theo Quy chế chi tiêu nội bộ) trong khoa tham gia học nâng cao trình độ chuyên môn.
1.2.2. Kế hoạch chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa).
· Chỉ tiêu, kế hoạch chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ của từng cán bộ, viên chức trong đơn vị: 
	Chỉ tiêu chuẩn hóa
	2018
	2019
	2020
	Tiếp theo

	Trình độ Đại học
	02
	0
	0
	0

	Trình độ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (*)
	02
	03
	07
	13

	Trình độ chứng chỉ quốc tế tương đương khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
	01
	0
	0
	0


(*) Theo Kế hoạch số 4317/GDĐT-TC ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Sở Giáo dục và  Đào tạo TP.HCM và Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
(Ghi rõ họ tên từng người của đơn vị đang quản lý ứng với các con số từng năm đạt được chuẩn hóa)
	TT
	Họ và tên
	Chỉ tiêu chuẩn hóa

	
	
	2018
	2019
	2020
	Tiếp theo

	1
	Châu Văn Bảo
	 ĐH VB2

Tiếng Anh
	 
	 
	

	2
	Ngô Hoàng Anh
	
	
	
	A2

	3
	Trần Nam Anh
	A2
	
	
	

	4
	Tạ Minh Cường
	
	
	
	B1

	5
	Võ Cường
	
	
	
	B1


	6
	Nguyễn Minh Đức Cường
	
	
	B1
	

	7
	Ngô Phong Cường
	
	
	
	B1

	8
	Lê Tiến Đạt
	
	
	
	B1

	9
	Nguyễn Thùy Dương
	
	
	
	B1

	10
	Nguyễn Hồng Đức
	
	
	
	A2

	11
	Nguyễn Minh Đức (A)
	B1
	
	
	

	12
	Nguyễn Minh Đức (B)
	
	
	
	B1

	13
	Trần Trung Hiếu
	
	
	A2
	

	14
	Lê Thế Huân
	
	
	
	A2

	15
	Tăng Cẩm Huê
	
	A2
	
	

	16
	Huỳnh Ngọc Mai
	
	
	B1
	

	17
	Đặng Đức Minh
	
	
	
	B1

	18
	Nguyễn Thùy Linh
	
	
	B1
	

	19
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	
	A2
	
	

	20
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	
	
	
	B1

	21
	Nguyễn Anh Tăng
	CC quốc tế
	
	
	

	22
	Trần Nguyên Bảo Trân
	
	
	B1
	

	23
	Trần Công Tiến
	
	A2
	
	

	24
	Bốc Minh Trí
	ĐH VB2

Tiếng Anh
	
	
	

	25
	Trần Hiếu Trinh
	
	
	A2
	

	26
	Quách Minh Thử
	
	
	B1
	

	27
	Cao Văn Tuấn
	
	
	
	B1

	28
	Nguyễn Văn Yên
	 
	 
	 
	B1


· Giải pháp chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ theo bảng chỉ tiêu nêu trên:
· Động viên GV tích cực tham gia học để đạt chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ;

· Tạo điều kiện và hỗ trợ GV (theo Quy chế chi tiêu nội bộ) khi học lấy chứng chỉ;
· Lập kế hoạch cử GV đi học theo chỉ tiêu đã đề ra. 

· Đề nghị nhà trường liên kết với cơ sở đào tạo để tổ chức lớp tại trường và hỗ trợ kinh phí trường cho GV.
1.2.3. Kế hoạch chuẩn hóa trình độ tin học cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa).

· Chỉ tiêu, kế hoạch chuẩn hóa trình độ tin học của từng cán bộ, viên chức trong đơn vị: 

	Chỉ tiêu chuẩn hóa
	2018
	2019
	2020
	Tiếp theo

	Trình độ Đại học
	0
	0
	0
	0

	Trình độ tin học đạt chuẩn theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	0
	13
	11
	06

	Trình độ tin học  sử dụng thành thạo phần mềm dạy học chuyên ngành để thiết kế bài giảng, tài liệu giảng dạy
	20
	0
	0
	0


(Ghi rõ họ tên từng người của đơn vị đang quản lý ứng với các con số từng năm đạt được chuẩn hóa)
	TT
	Họ và tên
	Chỉ tiêu chuẩn hóa

	
	
	2018
	2019
	2020
	Tiếp theo

	1
	Châu Văn Bảo
	PLC
	IC3
	
	

	2
	Ngô Hoàng Anh
	
	
	IC3
	

	3
	Trần Nam Anh
	
	IC3
	
	

	4
	Tạ Minh Cường
	PLC
	IC3
	
	

	5
	Võ Cường
	
	IC3
	
	

	6
	Nguyễn Minh Đức Cường
	
	IC3
	
	

	7
	Ngô Phong Cường
	
	
	IC3
	

	8
	Vũ Hạnh Chiêu
	
	
	IC3
	

	9
	Lê Tiến Đạt
	PLC
	
	IC3
	

	10
	Nguyễn Thùy Dương
	
	
	
	IC3

	11
	Nguyễn Hồng Đức
	
	
	
	IC3

	12
	Nguyễn Minh Đức (A)
	PLC
	
	
	IC3

	13
	Nguyễn Minh Đức (B)
	
	
	
	IC3

	14
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	
	
	IC3
	

	15
	Trần Trung Hiếu
	
	
	IC3
	

	16
	Lê Thế Huân
	
	
	IC3
	

	17
	Tăng Cẩm Huê
	
	
	IC3
	

	18
	Huỳnh Ngọc Mai
	PLC
	IC3
	
	

	19
	Đặng Đức Minh
	PLC
	
	IC3
	

	20
	Nguyễn Thùy Linh
	
	IC3
	
	

	21
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	
	
	
	IC3

	22
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	
	IC3
	
	

	23
	Nguyễn Anh Tăng
	
	IC3
	
	

	24
	Trần Nguyên Bảo Trân
	PLC
	IC3
	
	

	25
	Trần Công Tiến
	
	
	IC3
	

	26
	Bốc Minh Trí
	PLC
	IC3
	
	

	27
	Trần Hiếu Trinh
	
	
	
	IC3

	28
	Quách Minh Thử
	
	IC3
	
	

	29
	Cao Văn Tuấn
	
	IC3
	
	

	30
	Nguyễn Văn Yên
	
	
	IC3
	


· Giải pháp chuẩn hóa trình độ tin học theo bảng chỉ tiêu nêu trên: 
· Động viên GV tích cực tham gia học để đạt chuẩn hóa trình độ tin học;

· Tạo điều kiện và hỗ trợ GV (theo Quy chế chi tiêu nội bộ) khi học lấy chứng chỉ;
· Lập kế hoạch cử GV đi học theo chỉ tiêu đã đề ra. 

· Đề nghị nhà trường liên kết với cơ sở đào tạo để tổ chức lớp tại trường và hỗ trợ kinh phí trường cho GV.
· Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: Bằng tốt nghiệp đại học, hoặc chứng chỉ, hoặc chứng nhận.
1.3. Kế hoạch chuẩn hóa năng lực, kỹ năng sư phạm cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa)
1.3.1. Kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng quản lý cho CBQL cấp khoa.

· Chỉ tiêu bồi dưỡng qua các năm từ 2018 - 2020: 100% CBQL cấp khoa.
·  Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: Chứng chỉ, hoặc giấy chứng nhận.
· Giải pháp khả thi:
· Đề nghị Nhà trường liên kết với cơ sở đào tạo để mở lớp học và cấp chứng chỉ cho CBQL cấp khoa tham gia học.

· Tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí cho CBQL học lấy chứng chỉ.
· Khuyến khích CBQL chủ động, tự túc đi học và khoa tạo điều kiện. 
1.3.2. Kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên
· Chỉ tiêu bồi dưỡng qua các năm từ 2018 - 2020: 100% GV của khoa;
· Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: Chứng chỉ sư phạm giáo dục nghề nghiệp;
· Giải pháp khả thi:
· Đề nghị Nhà trường liên kết với cơ sở đào tạo để mở lớp học và cấp chứng chỉ cho GV tham gia học.

· Tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí cho GV học lấy chứng chỉ.
· Khuyến khích GV chủ động, tự túc đi học và khoa tạo điều kiện. 
1.3.3. Kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật về khoa học và công nghệ gắn với chuyên ngành giảng dạy
· Bồi dưỡng qua các năm từ 2018 - 2020:
	Chỉ tiêu bồi dưỡng
	2018
	2019
	2020


	Cập nhật về khoa học và công nghệ gắn với chuyên ngành giảng dạy
	20
	21
	10


· Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: Chứng chỉ, hoặc giấy chứng nhận.
· Giải pháp khả thi:
· Khoa và Nhà trường liên kết với các trường hoặc các doanh nghiệp để mở lớp học và cấp chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận cho GV tham gia học.

· Tạo điều kiện cho GV học để cập nhật về khoa học và công nghệ gắn với chuyên ngành giảng dạy
· Khuyến khích GV chủ động học để cập nhật về khoa học và công nghệ gắn với chuyên ngành giảng dạy
1.3.4. Kế hoạch thực hiện các hoạt động giáo dục, hoạt động giảng dạy
1.3.4.1. Tổ chức thực hiện quy định về chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên trước khi đứng lớp

· 100% học phần giảng dạy có chương trình học phần (chương trình chi tiết);
· 100% học phần giảng dạy có giáo án, bài giảng chi tiết; 

· 100% học phần giảng dạy có lịch giảng dạy học kỳ;
· Kế hoạch biên soạn giáo trình (người tham gia, số lượng, chất lượng):
	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	TÊN GIÁO TRÌNH

	01
	Châu Văn Bảo
	Mạch điện

	02
	Võ Cường
Ngô Phong Cường
	TT Đo lường và cảm biến

	03
	Châu Văn Bảo
	Kỹ thuật số

	04
	Châu Văn Bảo
	TT Kỹ thuật số

	05
	Trần Công Tiến
Nguyễn Thị Ngọc Hiền

Nguyễn Hồng Đức
	Điện tử cơ bản

	06
	Trần Công Tiến

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

Nguyễn Hồng Đức
	TT Điện tử cơ bản

	07
	Châu Văn Bảo

Nguyễn Thùy Dương

Vũ Hạnh Chiêu
	An toàn điện

	08
	Nguyễn Anh Tăng

Đỗ Huỳnh Thanh Phong

Nguyễn Minh Đức Cường
	TT Điện cơ bản

	09
	Châu Văn Bảo

Lê Thế Huân

Cao Văn Tuấn
	Máy điện

	10
	Huỳnh Ngọc Mai
Bốc Minh Trí
	PLC

	11
	Huỳnh Ngọc Mai

Bốc Minh Trí
	TT PLC

	12
	Nguyễn Văn Yên

Quách Minh Thử
	Trang bị điện

	13
	Quách Minh Thử

Trần Trung Hiếu
	TT Trang bị điện

	14
	Võ Cường
Trần Nguyễn Thanh Nhàn

Trần Công Tiến
	Điện tử công suất

	15
	Nguyễn Văn Yên

Cao Văn Tuấn
	Khí cụ điện

	16
	Vũ Hạnh Chiêu
Bốc Minh Trí

Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	Anh văn chuyên ngành

	17
	Cao Văn Tuấn 

Tạ Minh Cường
	TT Vẽ điện 

	18
	Nguyễn Anh Tăng
	Cung cấp điện

	19
	Nguyễn Anh Tăng

Đỗ Huỳnh Thanh Phong

Nguyễn Minh Đức Cường
	TT Cung cấp điện

	20
	Nguyễn Văn Yên

Nguyễn Thùy Linh
	Điện công nghiệp

	21
	Quách Minh Thử

Trần Trung Hiếu
	TT Máy điện

	22
	Châu Văn Bảo

Lê Thế Huân
	Tính toán và sửa chữa máy điện

	23
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong

Nguyễn Minh Đức Cường
	Kỹ thuật lắp đặt điện

	24
	Nguyễn Văn Yên

Nguyễn Thùy Linh
	TT Điện công nghiệp

	25
	Huỳnh Ngọc Mai

Đặng Đức Minh
	TT SCADA

	26
	Nguyễn Anh Tăng

Nguyễn Minh Đức Cường
	Kỹ thuật chiếu sáng

	27
	Nguyễn Anh Tăng

Nguyễn Minh Đức Cường
	Truyền động điện và ứng dụng

	28
	Võ Cường

Ngô Phong Cường

Trần Công Tiến
	Điện tử tương tự

	29
	Võ Cường

Châu Văn Bảo
	TT Vẽ Điện- Điện tử

	30
	Trần Nguyên Bảo Trân
Bốc Minh Trí
	Vi xử lý

	31
	Trần Nguyên Bảo Trân
Bốc Minh Trí
	TT Vi xử lý

	32
	Tạ Minh Cường
Nguyễn Minh Đức (A)
	Điện tử công nghiệp

	33
	Tạ Minh Cường

Nguyễn Minh Đức (A)
	TT Điện tử công nghiệp

	34
	Tạ Minh Cường

Nguyễn Minh Đức (A)
	Sửa chữa và bảo trì máy CNC

	35
	Châu Văn Bảo

Tạ Minh Cường

Nguyễn Minh Đức (A)
	TT Sửa chữa và bảo trì máy CNC

	36
	Ngô Phong Cường

Huỳnh Ngọc Mai
	Tự động hóa quá trình công nghệ

	37
	Ngô Phong Cường

Huỳnh Ngọc Mai
	TT Tự động hóa quá trình công nghệ


· Kế hoạch xây dựng chương trình chi tiết (số lượng, người tham gia, chất lượng...):
	BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

	TT
	Họ và tên giảng viên
	Chương trình chi tiết
của các học phần
	Ghi chú

	01
	Ngô Hoàng Anh
	Tất cả các chương trình chi tiết của các học phần trong bộ môn quản lý.
	Trưởng bộ môn chịu trách nhiệm phân công GV biên soạn chương trình chi tiết của các học phần.

	02
	Trần Nam Anh
	
	

	03
	Vũ Hạnh Chiêu
	
	

	04
	Nguyễn Minh Đức Cường
	
	

	05
	Trần Trung Hiếu
	
	

	06
	Lê Thế Huân
	
	

	07
	Nguyễn Thùy Linh
	
	

	08
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	
	

	09
	Nguyễn Anh Tăng
	
	

	10
	Quách Minh Thử (TBM)
	
	

	11
	Cao Văn Tuấn
	
	

	12
	Nguyễn Văn Yên
	
	

	BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP



	TT
	Họ và tên giảng viên
	Chương trình chi tiết
của các học phần
	Ghi chú

	01
	Tạ Minh Cường (PTK)
	Tất cả các chương trình chi tiết của các học phần trong bộ môn quản lý.
	Trưởng bộ môn chịu trách nhiệm phân công GV biên soạn chương trình chi tiết của các học phần.

	02
	Võ Cường (TBM)
	
	

	03
	Nguyễn Minh Đức (A)
	
	

	04
	Nguyễn Hồng Đức
	
	

	05
	Nguyễn Thùy Dương
	
	

	06
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	
	

	07
	Tăng Cẩm Huê
	
	

	08
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	
	

	09
	Trần Hiếu Trinh
	
	

	10
	Trần Công Tiến
	
	

	BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA



	TT
	Họ và tên giảng viên
	Tất cả các chương trình chi tiết của các học phần trong bộ môn quản lý.
	Trưởng bộ môn chịu trách nhiệm phân công GV biên soạn chương trình chi tiết của các học phần.

	01
	Châu Văn Bảo (TK)
	
	

	02
	Nguyễn Minh Đức (B)
	
	

	03
	Ngô Phong Cường
	
	

	04
	Lê Tiến Đạt
	
	

	05
	Mạnh Lê Hoàn
	
	

	06
	Huỳnh Ngọc Mai (TBM)
	
	

	07
	Đặng Đức Minh
	
	

	08
	Nguyễn Thị Tố Nga
	
	

	09
	Trần Nguyên Bảo Trân
	
	

	10
	Bốc Minh Trí
	
	


· Xây dựng kế hoạch công tác cá nhân của giảng viên:
· Thực hiện giao khối lượng theo đúng chuẩn khối lượng công tác giảng viên mà trường đã quy định cho từng năm học.
· Đầu năm học, căn cứ phân công khối lượng từ các tổ bộ môn, khoa cân đối và kế hoạch giảng dạy cho từng GV;

· Đề xuất các trường hợp không hoàn thành đủ khối  lượng công tác thì chuyển khối lượng thiếu sang năm học kế tiếp, hoặc lấy khối lượng khác bù vào khối lượng giảng dạy.
· Đầu năm học GV lên kế hoạch thực tập tại doanh nghiệp; Kế hoạch NCKH; Kế hoạch học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ và các chứng chỉ.
1.3.4.2.  Tổ chức thực hiện quy định về chuyên môn - nghiệp vụ tại khoa  
· Kế hoạch dự giờ, kiểm tra chuyên môn: 100% GV trong tổ bộ môn được dự giờ, kiểm tra chuyên môn theo kế hoạch chung của trường cho từng học kỳ của năm học. 
· Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn: Đầu học kỳ, Bộ môn họp để phân công chuyên môn, thống nhất nội dung giảng dạy, hình thức thi, phương pháp dạy, giáo trình, tài liệu tham khảo,… Định kỳ phải sinh hoạt chuyên môn ít nhất 1 lần/ tháng và họp đột xuất hoặc báo cáo các chuyên đề.
· Kế hoạch tham gia thao giảng hàng năm: Tham gia thao giảng chọn giảng viên dự thi GV giỏi cấp trường, cấp thành phố, cấp toàn quốc theo kế hoạch chung của trường.

· Kế hoạch tham gia đăng ký sáng kiến kinh nghiệm (đề tài NCKH) và đăng ký danh hiệu thi đua (đăng ký đầu năm học): Theo kế hoạch chung của trường, đầu năm học khoa sẽ tổ chức cho GV đăng ký đề tài hoặc SKKN cấp đơn vị.
· Kế hoạch sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy: Có kế hoạch xây dựng dự án các phòng thực hành và kế hoạch làm hè hàng năm để sửa chữa các thiết bị dạy học chuẩn tốt cho năm học.

· Giải pháp thực hiện các kế hoạch chuyên môn - nghiệp vụ: Có theo dõi, hỗ trợ và kiểm tra, đánh giá từng giai đoạn để điều chỉnh cho phù hợp.
1.3.4.3.  Tham gia quản lý đào tạo trong giờ lên lớp:
· Giải pháp để tăng cường trách nhiệm của giảng viên trong giờ lên lớp: (...). 

1.3.4.4. Tổ chức đổi mới phương pháp dạy - học. 

· Nội dung đổi mới: (Đổi mới phương pháp dạy học hiện đại, chuyển từ giảng dạy truyền thống sang giảng dạy lấy hoạt động của người học làm trung tâm)

· Giải pháp đổi mới: (...)

1.3.5. Kế hoạch bồi dưỡng công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học, xây dựng môi trường giáo dục, học tập
1.3.5.1. Đổi mới công tác ra đề thi và chấm thi. 

· Nội dung đổi mới: (Xây dựng đề thi mở, động viên khả năng tự học tập, nghiên cứu của HSSV….). 

· Giải pháp đảm bảo đổi mới khả thi: (...)

1.3.5.2.  Tổ chức công tác đánh giá đồ án tốt nghiệp của sinh viên. 

· Nội dung: (Hướng dẫn đố án tốt nghiệp nghiêm túc, chất lượng, chấp nhận phản biện độc lập…)

· Giải pháp: (...)

1.4. Kế hoạch chuẩn hóa về năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học  cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa)
1.4.1. Kế hoạch của đơn vị về triển khai nghiên cứu các loại đề tài khoa học.
	Loại đề tài

khoa học
	2018
	2019
	2020
	Tiếp theo

	Đề tài cấp khoa
	
	
	
	

	Đề tài cấp trường
	
	
	
	

	Đề tài cấp thành phố
	
	
	
	

	Đề tài cấp bộ 
	
	
	
	

	Đề tài cấp nhà nước 
	
	
	
	

	Đề tài liên doanh, liên kết
	
	
	
	

	Các loại đề tài khác
	
	
	
	


· Đề xuất chỉ tiêu số lượng đề tài dự kiến cho các năm để có mục tiêu phấn đấu. 

· Đóng góp vào nguồn lực của trường từ nguồn thu NCKH.
1.4.2. Chỉ tiêu biên soạn sách chuyên khảo, sách tham khảo của khoa (kể cả xã hội hóa kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học)
	Loại sách
	2018
	2019
	2020
	Tiếp theo

	Sách giáo trình; tập bài giảng
	
	
	
	

	Sách chuyên khảo
	
	
	
	

	Sách tham khảo
	
	
	
	


Ghi số lượng từng loại sách xuất bản ở từng năm và dự kiến người chủ biên hoặc đồng chủ biên, hoặc tác giả)

1.4.3. Chỉ tiêu viết bài đăng tạp chí, tạp chí chuyên ngành, bài hội thảo quốc tế (được xuất bản thành sách kỷ yếu). 

	Họ và tên
	2018
	2019
	2020
	Tiếp theo

	(...)
	
	
	
	

	(...)
	
	
	
	


(Ứng với họ tên từng người là kế hoạch viết bài tạp chí chuyên ngành của từng năm)

1.4.4. Kế hoạch của đơn vị về triển khai nghiên cứu phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học.
· Hướng dẫn thực tập kết hợp với thực tiễn nghề nghiệp từ 2018 - 2020: (...). Giải pháp khả thi: (...).

· Tham gia bồi dưỡng nâng cao, luyện thi tay nghề cho học sinh sinh viên giỏi các cấp (…). Giải pháp khả thi: (...).

1.5. Kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị cho Cán bộ và giảng viên 
· Bồi dưỡng qua các năm từ 2018 - 2020: (...)

· Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: (...)

· Giải pháp khả thi: (...).
1.6. Kế hoạch xây dựng văn hóa tổ chức của đơn vị khoa
1.6.1.  Xây dựng văn hóa tổ chức của đơn vị khoa.

· Xác định trách nhiệm cá nhân trong đơn vị. 

· Xây dựng quan hệ đoàn kết, đồng thuận của đơn vị. 

· Phát huy vai trò gương mẫu của lãnh đạo đơn vị. 

· Xây dựng lề lối làm việc của đơn vị. 

1.6.2. Giải pháp 

· Giải pháp 1: (...)

· Giải pháp 2: (...)

· Giải pháp 3: (...)

1.7. Kế hoạch xây dựng đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị khoa: 

1.7.1. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của viên chức trong đơn vị: 

· Đối với trường.

· Đối với khoa. 

· Đối với bản thân. 

· Đối với đồng nghiệp.

· Đối với HSSV. 

· Đối với công việc. 

1.7.2. Giải pháp xây dựng đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị khoa: 

· Giải pháp 1: (...)

· Giải pháp 2: (...)

· Giải pháp 3: (...)

2. Kế hoạch sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức trong đơn vị 

2.1.  Kế hoạch thực hiện giao khối lượng công tác cho giảng viên:
· Giải pháp cụ thể để thực hiện giao khối lượng công tác cho giảng viên một cách công bằng, hợp lý.

· Đề xuất biện pháp giải quyết các trường hợp không hoàn thành đủ khối lượng công tác

2.2. Đánh giá nhà giáo, đánh giá viên chức.
· Kế hoạch đánh giá nhà giáo theo chuẩn, đánh giá viên chức:

· Biện pháp xử lý đối với nhà giáo chưa đạt chuẩn và VC chỉ đạt mức hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ

· Biện pháp khen thưởng VC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thành tích giảng dạy giỏi:
3. Kế hoạch xây dựng ngành, nghề, phương thức đào tạo theo chiến lược phát triển chung của trường
3.1. Xây dựng ngành mũi nhọn và nghề trọng điểm theo chiến lược phát triển chung của trường
· Ngành mũi nhọn: Có, không

· Nghề trọng điểm, cấp nào

· Yêu cầu của ngành mũi nhọn và nghề trọng điểm

· Giải pháp XD ngành mũi nhọn và nghề trọng điểm
3.2. Liên kết đào tạo
· Xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo.

· Đóng góp vào nguồn lực của trường từ nguồn thu liên kết đào tạo

· Giải pháp 

4. Kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho khoa
· Thực trạng CSVC của khoa

· Đề xuất tăng cường CSVC ứng với tăng quy mô đào tạo hàng năm

5. Đề xuất đóng góp xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh 
· Đề xuất 1: (...). 
· Đề xuất 2: (...). 

· Đề xuất 3: (...).  
Các vấn đề khác…………………………………………….........................
 (Trình bày thêm những nội dung mới theo khả năng sáng tạo góp phần nâng cao hoạt động quản lý của đơn vị và sự phát triển của nhà trường)

III. CAM KẾT TRÁCH NHIỆM CỦA DƠN VỊ
1. Đặt lợi ích của nhà trường, của khoa lên trên lợi ích của cá nhân, sẵn sàng phấn đấu vì sự nghiệp phát triển chung của nhà trường. 

2. Tạo điều kiện và giúp đỡ cá nhân giảng viên thực hiện nhiệm vụ
3. Mỗi năm một lần, Chủ tịch Hội đồng khoa sẽ báo cáo trước đơn vị về mức độ hoàn thành các chỉ tiêu trong Kế hoạch hoạt động đã đề ra và lập báo cáo trình Hiệu trưởng. 

4. Kế hoạch hoạt động này được công khai ở đơn vị để làm cơ sở theo dõi, giám sát, động viên các cá nhân phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra. 

5. Nếu không hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đã cam kết trong Kế hoạch hoạt động này, nhà trường sẽ xem xét đánh giá mức độ hoàn thành công tác của đơn vị và các cá nhân liên quan.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2018

TRƯỞNG KHOA


(ký và ghi rõ họ tên)
MẪU KẾ HOẠCH


HOẠT ĐỘNG KHOA
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